
VẮNG CỘNG 10% GK 30% CK TỔNG

10%*0.1+GK*0.2 GK+CK*0.7

1 16130284 Đỗ Quang Ấn DH16DTC 4.00 0.00 1.00 0.20 3.50 2.65

2 15118007 Lâm Quang Chiến DH15CC 1.00 7.50 8.00 2.35 4.00 5.15

3 18118029 Trần Vĩnh Dụng DH18CC 1.00 1.00 8.50 4.00 1.65 2.00 3.05

4 18130053 Bùi Đoàn Anh Duy DH18DTB 4.00 0.00  #VALUE! 0.00 #VALUE!

5 17118027 Nguyễn Anh Duy DH17CC 1.00 7.50 1.00 0.95 1.50 2.00

6 18138019 Lê Tấn Dương DH18TD 1.00 11.00 3.00 1.70 2.00 3.10

7 18130032 Nguyễn Minh Đạt DH18DTA 2.00 5.00 3.00 1.10 3.00 3.20

8 17130026 Phạm Nguyễn Bửu ĐiỀn DH17DTA 3.00 2.50 6.00 1.45 3.50 3.90

9 18130040 Đinh Công ĐiỀu DH18DTA 2.00 5.00 4.00 1.30 2.50 3.05

10 17138009 Huỳnh Minh Định DH17TD 1.00 3.00 10.50 5.00 2.05 4.50 5.20

11 18118025 Nguyễn Huỳnh Đức DH18CC 2.00 1.00 6.00 6.00 1.80 3.50 4.25

12 18130074 Đồng Văn Hậu DH18DTB 3.00 2.50 4.00 1.05 2.50 2.80

13 18130083 Nguyễn Cao Hoàng DH18DTB 4.00 0.00  #VALUE! 0.00 #VALUE!

14 19130082 Lê Nguyễn Đức Hưng DH19DT 1.00 7.50 4.00 1.55 2.50 3.30

15 17130081 Nguyễn Thanh Hưng DH17DTC 1.00 7.50 4.00 1.55 2.00 2.95

16 18130099 Nguyễn Văn Kha DH18DTC 4.00 0.00 7.00 1.40 2.00 2.80

17 17153034 Lê Văn Khanh DH17CD 2.00 5.00 5.00 1.50 3.75 4.13

18 17154043 Nguyễn Văn Khánh DH17OT 1.00 3.00 10.50 6.00 2.25 5.00 5.75

19 18130115 Lê Minh Khôi DH18DTA 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 3.25 3.28

20 15118048 Nguyễn Văn Lam DH15CC 10.00 5.00 2.00 3.50 4.45

21 18130129 Chu Thanh Long DH18DTA 3.00 2.50 2.00 0.65 2.00 2.05

22 17130112 Nguyễn Hửu Lộc DH17DTC 0.00 10.00 3.00 1.60 4.00 4.40

23 16130493 Nguyễn Chí Nguyễn DH16DTC 4.00 0.00 3.00 0.60 0.00 0.60

24 18154089 Đoàn Minh Nhớ DH18OT 0.00 10.00 6.00 2.20 7.25 7.28

25 18130169 Võ Nguyễn Khả Như DH18DTA 10.00 6.00 2.20 4.50 5.35

26 18138064 Mai Bùi Hồng Phúc DH18TD 8.00 18.00 8.00 3.00 9.25 9.48

27 17130166 Nguyễn Hoàng Phúc DH17DTC 0.00 1.00 11.00 3.00 1.70 3.50 4.15

28 17130178 Hoàng Minh Quang DH17DTC 3.00 2.50 2.00 0.65 2.50 2.40

29 18130201 Nguyễn Anh Sơn DH18DTA 3.00 2.50 5.00 1.25 2.75 3.18

30 15130156 Nguyễn Long Sơn DH15DTA 4.00 0.00 2.00 0.40 1.50 1.45

31 15130158 Phạm Hoàng Sơn DH15DTA 4.00 0.00  #VALUE! 0.00 #VALUE!

32 17130205 Nguyễn Hoàng Tâm DH17DTA 1.00 11.00 5.00 2.10 3.00 4.20
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33 16130579 Phạm Bùi Tuấn Thành DH16DTC 4.00 0.00 5.00 1.00 3.50 3.45

34 18118142 Nguyễn Quang Thìn DH18CK 2.00 5.00 5.00 1.50 5.75 5.53

35 15118103 Nguyễn Hữu Thọ DH15CC 2.00 5.00 4.00 1.30 3.50 3.75

36 19130220 Nguyễn Văn Thụ DH19DT 1.00 7.50 4.00 1.55 4.00 4.35

37 18154121 Giang Đại Thuận DH18OT 0.00 1.00 11.00 8.00 2.70 6.25 7.08

38 15130185 Nguyễn Thị Anh Thư DH15DTB 10.00 5.00 2.00 3.25 4.28

39 18138090 Nguyễn Cao Thy DH18TD 3.00 2.50 3.00 0.85 4.50 4.00

40 19130238 Nguyễn Thanh Tốt DH19DT 4.00 14.00 5.00 2.40 4.25 5.38

41 15130205 Lê Thị Mai Trinh DH15DTC 0.00 10.00 5.00 2.00 3.25 4.28

42 19130249 Ngô Tấn Trọng DH19DT T2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

43 19130250 Lương Đức Vũ TrỤ DH19DT T2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

44 19130251 Nguyễn Anh Trung DH19DT T2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

45 19130252 Nguyễn Minh Trung DH19DT T2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

46 19130253 Hồ Công Trường DH19DT 2.00 2.00 7.00 5.00 1.70 0.00 1.70

47 19130254 Nguyễn Hữu Trường DH19DT 0.00 10.00 2.00 1.40 1.00 2.10

48 19130255 Nguyễn Quốc Trường DH19DT 1.00 11.00 7.00 2.50 7.50 7.75

49 19130256 Nguyễn Văn Trường DH19DT 2.00 12.00 6.00 2.40 4.50 5.55

50 18130269 ĐẬu Văn Tuấn DH18DTC 2.00 5.00 1.00 0.70 0.00 0.70

51 15154065 Nguyễn Anh Tuấn DH15OT 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52 19130257 Phạm Anh Tuấn DH19DT 2.00 1.00 6.00 0.60 0.60

53 19130258 Trần Hoàng Tuấn DH19DT 4.00 0.00 0.00 0.00

54 19130259 Nguyễn Đình Tùng DH19DT T2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

55 19130260 Nguyễn Văn Tùng DH19DT 2.00 5.00 0.50 0.50

56 19130261 Lê Thị Yến Tuyết DH19DT 4.00 0.00 0.00 0.00

57 19130262 Võ Thị Hồng Vi DH19DT T2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

58 19130263 Lương Văn Vĩ DH19DT T2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

59 19130264 Trần Quốc Việt DH19DT 2.00 12.00 7.00 2.60 6.25 6.98

60 19130265 Lê Quang Vinh DH19DT 1.00 7.50 10.00 2.75 5.00 6.25

61 19130266 Trần Hữu Vinh DH19DT 0.00 10.00 7.00 2.40 4.00 5.20

62 19130267 Dương Trường Vũ DH19DT T2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

63 19130268 Nguyễn Thạch Anh Vũ DH19DT T2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

64 13130111 Nguyễn Tuấn Vũ DH13DT 4.00  #VALUE! #VALUE! 0.00 #VALUE!

65 19130269 Lê Thùy Vy DH19DT T2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

66 19130270 Tô Thị Tường Vy DH19DT T2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!



67 16118180 Võ Quang Vy DH16CK 2.00 5.00 4.00 1.30 3.25 3.58

68 19130272 Nguyễn Thị Như Ý DH19DT 2.00 5.00 0.50 0.50


